2

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA HOÀN THÀNH TRÊN HỆ THỐNG
BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC (EMIS) KỲ CUỐI NĂM HỌC 2022-2023
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	Cấp học chưa hoàn thành
	Ghi chú

	A. 
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP TIỂU HỌC CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	THPT Quốc tế Canada
	Tiểu học
	

	2
	Tiểu học, THCS và THPT Tây Úc
	Tiểu học
	

	3
	Tiểu học, THCS và THPT Việt Mỹ
	Tiểu học
	

	4
	Phòng GDĐT quận 10
	Tiểu học
	

	5
	Phòng GDĐT Gò Vấp
	Tiểu học
	

	6
	Phòng GDĐT quận 8
	Tiểu học
	

	7
	Phòng GD Thành Phố Thủ Đức
	Tiểu học
	

	8
	Phòng GDĐT quận 1
	Tiểu học
	

	9
	Phòng GDĐT quận 11
	Tiểu học
	

	10
	Phòng GDĐT quận 7
	Tiểu học
	

	11
	Phòng GDĐT quận 3
	Tiểu học
	

	12
	Phòng GDĐT Tân Phú
	Tiểu học
	

	13
	Phòng GDĐT quận 12
	Tiểu học
	

	B. 
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký
	THCS
	

	2
	Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	THCS
	

	3
	THPT Nam Sài Gòn
	THCS
	

	4
	Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic
	THCS
	

	5
	THCS - THPT Bác Ái
	THCS
	

	6
	THCS và THPT Thạnh An
	THCS
	

	7
	THCS và THPT Nhân Văn
	THCS
	

	8
	Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc
	THCS
	

	9
	TH, THCS và THPT Vinschool
	THCS
	

	10
	THCS và THPT Đinh Thiện Lý
	THCS
	

	11
	Tiểu học, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc
	THCS
	

	12
	THCS và THPT Thái Bình
	THCS
	

	13
	THCS  VÀ THPT Ngọc Viễn Đông
	THCS
	

	14
	THPT Lương Thế Vinh
	THCS
	

	15
	THCS và THPT Hồng Hà
	THCS
	

	16
	Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein
	THCS
	

	17
	THPT Quốc tế Canada
	THCS
	

	18
	TH - THCS - THPT Thanh Bình
	THCS
	

	19
	Phòng GDĐT Gò Vấp
	THCS
	

	20
	Phòng GDĐT quận 10
	THCS
	

	21
	Phòng GDĐT Tân Phú
	THCS
	

	22
	Phòng GDĐT quận 8
	THCS
	

	23
	Phòng GDĐT quận 6
	THCS
	

	24
	Phòng GDĐT Phú Nhuận
	THCS
	

	25
	Phòng GDĐT quận 7
	THCS
	

	26
	Phòng GDĐT quận 1
	THCS
	

	27
	Phòng GD Thành Phố Thủ Đức
	THCS
	

	28
	Phòng GDĐT quận 12
	THCS
	

	D. 
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	THPT Đông Á
	THPT
	

	2
	Tiểu học, THCS và THPT Sài Gòn Gia Định
	THPT
	

	3
	THPT Bùi Thị Xuân
	THPT
	

	4
	THPT Lê Thánh Tôn
	THPT
	

	5
	THPT Nguyễn Huệ
	THPT
	

	6
	THPT Nguyễn Khuyến
	THPT
	

	7
	THPT Nguyễn Du
	THPT
	

	8
	THPT Thanh Đa
	THPT
	

	9
	THPT Võ Thị Sáu
	THPT
	

	10
	THPT Gia Định
	THPT
	

	11
	THPT Nguyễn Công Trứ
	THPT
	

	12
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	THPT
	

	13
	THPT Trung Lập
	THPT
	

	14
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	THPT
	

	15
	THPT Lý Thường Kiệt
	THPT
	

	16
	THPT Bình Chánh
	THPT
	

	17
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	THPT
	

	18
	THPT Nguyễn Trung Trực
	THPT
	

	19
	THPT Hoàng Hoa Thám
	THPT
	

	20
	THPT Bà Điểm
	THPT
	

	21
	Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc
	THPT
	

	22
	THPT Vĩnh Lộc
	THPT
	

	23
	THPT Việt Âu
	THPT
	

	24
	THPT Hưng Đạo
	THPT
	

	25
	Trung học Thực hành Đại học Sư phạm
	THPT
	

	26
	PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU - ĐHQG TPHCM
	THPT
	

	27
	THPT Lý Thái Tổ
	THPT
	

	28
	THPT An Dương Vương
	THPT
	

	29
	THPT Phú Lâm
	THPT
	

	30
	THPT Quốc Trí
	THPT
	

	31
	THPT Vĩnh Viễn
	THPT
	

	32
	THCS và THPT Nam Việt
	THPT
	

	33
	THPT Bình Hưng Hòa
	THPT
	

	34
	THPT Phạm Văn Sáng
	THPT
	

	35
	THPT Thủ Khoa Huân
	THPT
	

	36
	THPT Dương Văn Dương
	THPT
	

	37
	THPT Dương Văn Thì
	THPT
	

	38
	THPT Đa Phước
	THPT
	

	39
	THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	THPT
	

	40
	THCS và THPT Bắc Sơn
	THPT
	

	41
	THPT Chiến Thắng
	THPT
	

	42
	THCS và THPT  Việt Thanh
	THPT
	

	43
	THCS và THPT Trí Đức
	THPT
	

	44
	THCS và THPT Thái Bình
	THPT
	

	45
	TH - THCS - THPT Thanh Bình
	THPT
	

	46
	THCS và THPT Nhân Văn
	THPT
	

	47
	Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan
	THPT
	

	48
	THCS và THPT Duy Tân
	THPT
	

	49
	THCS và THPT Đinh Thiện Lý
	THPT
	

	50
	THCS và THPT Lạc Hồng
	THPT
	

	51
	THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	THPT
	

	52
	THCS và THPT Khai Minh
	THPT
	

	53
	THCS  VÀ THPT Ngọc Viễn Đông
	THPT
	

	54
	THCS - THPT Bác Ái
	THPT
	

	55
	THPT Minh Đức
	THPT
	

	56
	THPT Năng Khiếu TDTT
	THPT
	

	57
	Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	THPT
	

	58
	THPT Sài Gòn
	THPT
	

	59
	PTDL Hermann Gmeiner
	THPT
	

	60
	THPT Quốc tế Canada
	THPT
	

	61
	Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương
	THPT
	

	62
	Tiểu học, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc
	THPT
	

	D. 
	ĐƠN VỊ CÓ CẤP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT
	GDTX
	

	2
	TT GDNN-GDTX Quận 12
	GDTX
	

	3
	TT GDNN-GDTX Thành phố Thủ Đức
	GDTX
	

	4
	TT GDNN-GDTX Quận Tân Bình
	GDTX
	

	5
	TT GDNN-GDTX Quận Phú Nhuận
	GDTX
	

	6
	TT GDNN-GDTX Quận 4
	GDTX
	

	7
	TT GDNN-GDTX Quận Bình Tân
	GDTX
	

	8
	TT GDNN-GDTX Huyện Hóc Môn
	GDTX
	


Lưu ý: Đối với trường nhiều cấp học, nếu cấp học nào chưa có học sinh thì đề nghị gửi email về địa chỉ: ldcuong.sgddt@tphcm.gov.vn , để được hỗ trợ gửi báo cáo cấp học đó. 
